
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC BẢN CẦN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MẠNG

TRUY NHẬP BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH
(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày      tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

TT HUYỆN/
THÀNH PHỐ XÃ BẢN Đơn vị đầu tư Ghi chú

1 TP.Lai Châu  Xã Sùng Phài Bản Suối Thầu VNPT, Viettel, Mobifone
2

Huyện Sìn Hồ

Xã Tủa Sín Chải

Bản Thà Giàng Phô VNPT, Viettel, Mobifone
3 Bản Háng Lìa Hồng Thứ VNPT, Viettel, Mobifone
4 Bản Thành Chử VNPT, Viettel, Mobifone
5 Bản Pu Chu Phìn VNPT, Viettel, Mobifone
6 Bản Chinh Chu Phìn VNPT, Viettel, Mobifone
7 Bản Ha Vu Chứ VNPT, Viettel, Mobifone
8 Bản Tìa Chí Lư VNPT, Viettel, Mobifone
9 Bản Phin Én VNPT, Viettel, Mobifone

10 Bản Tìa Khí VNPT, Viettel, Mobifone
11

Xã Ma Quai

Bản Đin Đanh VNPT, Viettel, Mobifone
12 Bản Nậm Mạ Dạo VNPT, Viettel, Mobifone
13 Bản Soong Cón VNPT, Viettel, Mobifone
14 Bản Can Tỷ 2 VNPT, Viettel, Mobifone
15 Xã Pu Sam Cáp Bản Nậm Béo VNPT, Viettel, Mobifone
16 Bản Nà Phân 1 VNPT, Viettel, Mobifone
17

Xã Tả Phìn

Bản Nậm Hái VNPT, Viettel, Mobifone
18 Bản Liều Chải VNPT, Viettel, Mobifone
19 Bản Suối Sù Tổng VNPT, Viettel, Mobifone
20 Bản Sìn Thàng VNPT, Viettel, Mobifone
21 Xã Nậm Tăm Bản Nà Tăm 3 VNPT, Viettel, Mobifone
22

Xã Tả Ngảo

Bản Seo Sáng VNPT, Viettel, Mobifone
23 Bản Háng Lìa 2 VNPT, Viettel, Mobifone
24 Bản Sáng Tùng VNPT, Viettel, Mobifone
25 Bản Háng Lìa 1 VNPT, Viettel, Mobifone
26 Bản Lùng Sử Phìn VNPT, Viettel, Mobifone
27 Bản Ka Sin Chải VNPT, Viettel, Mobifone
28 Xã Làng Mô Bản Ngài San VNPT, Viettel, Mobifone
29 Bản Tả San 2 VNPT, Viettel, Mobifone
30 Xã Phăng Sô Lin Bản Nậm Lúc 1 VNPT, Viettel, Mobifone
31 Bản Nậm Lúc 2 VNPT, Viettel, Mobifone
32 Xã Sà Dề Phìn Bản Hắt Hơ VNPT, Viettel, Mobifone
33

Xã Nậm Cuổi
Bản Nậm Cọ VNPT, Viettel, Mobifone

34 Bản Nậm Coóng VNPT, Viettel, Mobifone
35 Bản Hua Cuổi VNPT, Viettel, Mobifone
36

Xã Hồng Thu

Bản Nà Kế 3 VNPT, Viettel, Mobifone
37 Bản Hồng Thu Chồ VNPT, Viettel, Mobifone
38 Bản Trung Xung A VNPT, Viettel, Mobifone
39 Bản Tả Thàng VNPT, Viettel, Mobifone
40 Bản Làng Sảng VNPT, Viettel, Mobifone
41 Bản Xà Chải VNPT, Viettel, Mobifone
42 Bản Pa Chao Ô VNPT, Viettel, Mobifone
43 Bản Xà Chải 1 VNPT, Viettel, Mobifone
44 Xã Căn Co Bản Nậm Kinh VNPT, Viettel, Mobifone
45 Xã Phìn Hồ Bản Ngài Chồ VNPT, Viettel, Mobifone
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46 Bản Pa Phang 2 VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
47

Xã Nậm Hăn

Bản Nậm Kha VNPT, Viettel, Mobifone
48 Bản Can Ma VNPT, Viettel, Mobifone
49 Bản Đo Luông VNPT, Viettel, Mobifone
50 Bản Chát Thái VNPT, Viettel, Mobifone
51 Bản Chát Dạo VNPT, Viettel, Mobifone
52 Bản Hua Pha VNPT, Viettel, Mobifone
53 Bản Đo Nọi VNPT, Viettel, Mobifone
54 Bản Nậm Lốt VNPT, Viettel, Mobifone
55 Bản Huổi Lá VNPT, Viettel, Mobifone
56 Bản Hay VNPT, Viettel, Mobifone
57 Bản Huổi Pha 1 VNPT, Viettel, Mobifone
58 Bản Huổi Pha 2 VNPT, Viettel, Mobifone
59

Xã Nậm Cha
Bản Ngài Chồ VNPT, Viettel, Mobifone

60 Bản Seo Phìn VNPT, Viettel, Mobifone
61 Bản Nậm Pẻ VNPT, Viettel, Mobifone
62

Xã Pa Tần

Bản Nậm Tiến 1 VNPT, Viettel, Mobifone
63 Bản Nậm Tiến 2 VNPT, Viettel, Mobifone
64 Bản Nậm Tần Mông 1 VNPT, Viettel, Mobifone
65 Bản Nậm Sảo VNPT, Viettel, Mobifone
66 Bản Nậm Tần Mông 2 VNPT, Viettel, Mobifone
67 Xã Lùng Thàng Bản Pá Pao VNPT, Viettel, Mobifone
68

Huyện Mường Tè

Xã Vàng San Bản Nậm Suổng VNPT, Viettel, Mobifone
69 Bản Nậm Sẻ VNPT, Viettel, Mobifone
70 Xã Mù Cả Bản Tè Xá VNPT, Viettel, Mobifone
71 Bản Mò Su VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
72 Xã Bum Tở Bản Phìn Khò VNPT, Viettel, Mobifone
73 Bản Chà Dì VNPT, Viettel, Mobifone
74

Xã Pa Vệ Sử

Bản Sín Chải A VNPT, Viettel, Mobifone
75 Bản Sín Chải B VNPT, Viettel, Mobifone
76 Bản A Mại VNPT, Viettel, Mobifone
77 Bản Sín Chải C VNPT, Viettel, Mobifone
78 Bản Phí Chi B VNPT, Viettel, Mobifone
79 Bản Chà Gá VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
80 Xã Nậm Khao Bản Xám Láng VNPT, Viettel, Mobifone
81 Bản Nậm Phìn VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
82

Xã Tá Bạ

Bản Nhóm Pó VNPT, Viettel, Mobifone
83 Bản Là Pê VNPT, Viettel, Mobifone
84 Bản Vạ Pù VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
85 Bản Là Xi VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
86

Xã Pa Ủ

Bản Trà Kế VNPT, Viettel, Mobifone
87 Bản Nhú Ma VNPT, Viettel, Mobifone
88 Bản Ứ Ma VNPT, Viettel, Mobifone
89 Bản Xà Hồ VNPT, Viettel, Mobifone
90 Bản Hà Xi VNPT, Viettel, Mobifone
91 Bản Pa Ủ VNPT, Viettel, Mobifone
92 Bản Cờ Lò VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
93

Xã Tà Tổng

Bản Ngà Chồ VNPT, Viettel, Mobifone
94 Bản Giàng Ly Cha VNPT, Viettel, Mobifone
95 Bản Nậm Ngà VNPT, Viettel, Mobifone

Huyện Sìn Hồ

Xã Phìn Hồ
TT HUYỆN/
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96 Bản Nậm Dính VNPT, Viettel, Mobifone
97 Bản U Na VNPT, Viettel, Mobifone
98 Bản A Mé VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
99 Bản Tia Ma Mủ VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện

100 Xã Thu Lũm Bản Là Si VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
101 Bản A Chè VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
102

Huyện Nậm Nhùn

Xã Nậm Pì

Bản Pá Sập VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
103 Bản Pá Đởn VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
104 Bản Nậm Sập VNPT, Viettel, Mobifone
105 Bản Nậm Vời VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
106 Bản Nậm Pì VNPT, Viettel, Mobifone
107 Xã Mường Mô Bản Hát Mé VNPT, Viettel, Mobifone
108

Xã Nậm Chà
Bản Phiêng Lằn VNPT, Viettel, Mobifone

109 Bản Huổi Dạo VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
110 Bản Huổi Lính VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
111

Xã Hua Bum

Bản Pa Cheo VNPT, Viettel, Mobifone
112 Bản Nậm Nghẹ VNPT, Viettel, Mobifone
113 Bản Nậm Cười VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
114 Bản Nậm Tảng VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
115 Xã Nậm Manh Bản Nậm Nàn VNPT, Viettel, Mobifone
116 Bản Nậm Pồ VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
117

Xã Nậm Ban

Bản Nậm Vạc 2 VNPT, Viettel, Mobifone
118 Bản Nậm Vạc 1 VNPT, Viettel, Mobifone
119 Bản Hua Pảng VNPT, Viettel, Mobifone
120 Bản Nậm Vản VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
121 Bản Pa Pảng VNPT, Viettel, Mobifone
122

Xã Trung Chải
Bản Nậm Nó 1 VNPT, Viettel, Mobifone

123 Bản Nậm Nó 2 VNPT, Viettel, Mobifone
124 Bản Nậm Xẻ VNPT, Viettel, Mobifone
125 Xã Pú Đao Bản Nậm Pì VNPT, Viettel, Mobifone
126 Xã Nậm Hàng Bản Nậm Lay VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
127 Bản Lồng Ngài VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
128

Huyện Phong Thổ

Xã Khổng Lào Bản Ho Sao Chải VNPT, Viettel, Mobifone
129 Bản Nậm Khay VNPT, Viettel, Mobifone
130

Xã Hoang Thèn
Bản Séo Lẻng VNPT, Viettel, Mobifone

131 Bản Nậm Và VNPT, Viettel, Mobifone
132 Bản Hoang Thèn VNPT, Viettel, Mobifone
133 Xã Sin Suối Hồ Bản Sàng Mà Pho VNPT, Viettel, Mobifone
134

Xã Mù Sang

Bản Lảng Than VNPT, Viettel, Mobifone
135 Bản Can Chu Dao VNPT, Viettel, Mobifone
136 Bản Sàng Cải VNPT, Viettel, Mobifone
137 Bản Tung Chung Vang VNPT, Viettel, Mobifone
138 Bản Tà Tê VNPT, Viettel, Mobifone
139 Bản Sàng Sang VNPT, Viettel, Mobifone
140

Xã Dào San

Bản San Tra VNPT, Viettel, Mobifone
141 Bản Ma Can VNPT, Viettel, Mobifone
142 Bản Sểnh Sảng A VNPT, Viettel, Mobifone
143 Bản Sểnh Sảng B VNPT, Viettel, Mobifone
144 Bản Lèng Chư VNPT, Viettel, Mobifone
145

Xã Nậm Xe

Bản Van Hồ 1 VNPT, Viettel, Mobifone

Huyện Mường Tè

Xã Tà Tổng

TT HUYỆN/
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146 Bản Van Hồ 2 VNPT, Viettel, Mobifone
147 Bản Hoàng Liên Sơn 1 VNPT, Viettel, Mobifone
148 Bản Hoàng Liên Sơn 2 VNPT, Viettel, Mobifone
149 Bản Ngài Trò VNPT, Viettel, Mobifone
150 Bản San Dì VNPT, Viettel, Mobifone
151

Xã Sì Lở Lầu
Bản Phố Vây VNPT, Viettel, Mobifone

152 Bản Gia Khâu VNPT, Viettel, Mobifone
153 Bản Lao Chải VNPT, Viettel, Mobifone
154 Xã Bản Lang Bản Nậm Lùng VNPT, Viettel, Mobifone
155 Bản Sàng Giang VNPT, Viettel, Mobifone
156 Xã Tung Qua Lìn Bản Căng Ký VNPT, Viettel, Mobifone
157 Bản Cò Ký VNPT, Viettel, Mobifone

158
Xã Lản Nhì Thàng Bản Tô Y Phìn VNPT, Viettel, Mobifone

159

Xã Huổi Luông

Bản Ngài Chồ 1 VNPT, Viettel, Mobifone
160 Bản Làng Vây 2 VNPT, Viettel, Mobifone
161 Bản Hoàng Chù Sào VNPT, Viettel, Mobifone
162 Bản La Vân VNPT, Viettel, Mobifone
163 Bản Nậm Le 2 VNPT, Viettel, Mobifone
164 Xã Pa Vây Sử Bản Ngài Thầu VNPT, Viettel, Mobifone
165

Huyện Than Uyên

 Xã Tà Mung
Bản Đán Tọ VNPT, Viettel, Mobifone

166 Bản Nậm Mở VNPT, Viettel, Mobifone
167 Bản Xoong VNPT, Viettel, Mobifone
168

 Xã Khoen On
Bản Tà Lồm VNPT, Viettel, Mobifone

169 Bản Hua Đán VNPT, Viettel, Mobifone
170 Bản Noong Quang VNPT, Viettel, Mobifone
171  Xã Ta Gia Bản Mè VNPT, Viettel, Mobifone
172 Bản Huổi Cầy VNPT, Viettel, Mobifone
173  Xã Mường Mít Bản Vè VNPT, Viettel, Mobifone
174  Xã Pha Mu Bản Pá Chít Tấu VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
175

 Xã Tà Hừa

Bản Hô Chít VNPT, Viettel, Mobifone
176 Bản Noong Ma VNPT, Viettel, Mobifone
177 Bản Noong Ỏ VNPT, Viettel, Mobifone
178 Bản Pá Chí Tấu VNPT, Viettel, Mobifone
179

Huyện Tân Uyên

Xã Hố Mít

Bản Khâu Giềng VNPT, Viettel, Mobifone
180 Bản Tà Hử VNPT, Viettel, Mobifone
181 Bản Thào VNPT, Viettel, Mobifone
182 Bản Mít Nọi VNPT, Viettel, Mobifone
183 Bản Lầu VNPT, Viettel, Mobifone
184

Xã Nậm Sỏ
Bản Nà Ui VNPT, Viettel, Mobifone

185 Bản Hua Đanh VNPT, Viettel, Mobifone
186 Bản Khau Hỏm VNPT, Viettel, Mobifone Chưa có điện
187 Xã Mường Khoa Bản Hô Tra VNPT, Viettel, Mobifone
188

Huyện Tam Đường

Xã Khun Há Bản Can Hồ VNPT, Viettel, Mobifone
189 Xã Giang Ma Bản Tả Cu Tỷ VNPT, Viettel, Mobifone
190 Bản Ngài Chù VNPT, Viettel, Mobifone
191 Xã Tả Lèng Bản Phìn Ngan Lao Chải VNPT, Viettel, Mobifone

Chú thích: Tổng 191 xã; 25 xã chưa có điện; 166 xã đã có sóng điện thoại, internet băng rộng di động.

Huyện Phong Thổ
Xã Nậm Xe
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